
1
(21+22)-

03/01

ONT+C

LN+NTS

Những người thừa kế 

theo pháp luật của cụ 

Vũ Đường đã chết - cụ 

Phạm Thị Cạch đã chết 

đại diện ông Vũ Bá 

Nho và ông Vũ Văn 

Đông

 xã Trà Giang 1103.0
 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      2,419,200,000           75,833,000        1,397,724,000         50,000,000         17,769,000       178,665,000           3,060,000         15,000,000         54,000,000        4,211,251,000 

2 50/01 SKC
Phạm Quang Tiệp - 

Đặng Thị Mai
 xã Trà Giang 0.0  Đất UBND xã quản lý  xã Trà Giang                         -                           -             149,098,000                       -                         -                         -                         -                         -                         -             149,098,000 

3 HL/01 0.0
Phạm Quang Tiếp - 

Phạm Thị Hằng
 xã Trà Giang 0.0                                    -    xã Trà Giang                         -                           -                 6,224,000                       -                         -                         -                         -                         -                         -                 6,224,000 

4

(23+37+

38)-

11/01

ONT+N

TS+CLN

Vũ Đức Nhãn - Trương 

Thị Chính
 xã Trà Giang 957.9

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      2,419,200,000           57,988,000        1,373,624,000         50,000,000         17,757,000       143,720,000           5,100,000         15,000,000         54,000,000        4,136,389,000 

5

(24+35+

36)-

11/01

ONT+C

LN+NTS

Vũ Văn Sứ - Lê Thị 

Luy
 xã Trà Giang 593.1

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang         806,400,000           42,896,000        1,097,137,000                       -                         -         110,684,000           3,060,000         15,000,000         54,000,000        2,129,177,000 

6
(22+39)-

11/01

NTS+CL

N
Bùi Thị Mai  xã Trà Giang 129.3

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang                         -             11,267,000             10,840,000                       -                         -           29,990,000           1,020,000                       -                         -               53,117,000 

7 HL/01 CLN Phạm Thị The  xã Trà Giang 0.0  Đất UBND xã quản lý  xã Trà Giang                         -                           -               19,323,000                       -                         -                         -                         -                         -                         -               19,323,000 

8 HL/01 0.0
Lê Anh Đức - Nguyễn 

Thị Hương
 xã Trà Giang 0.0  Đất UBND xã quản lý  xã Trà Giang                         -                           -                    738,000                       -                         -                         -                         -                         -                         -                    738,000 

9

(531+53

2+533)-

22/03

ONT Đỗ Thị Thanh Hà  xã Trà Giang 368.9
 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      3,589,397,000                         -             457,751,000                       -                         -                         -                         -                         -                         -          4,047,148,000 

10
558-

22/03
ONT Phạm Thị Thanh  xã Trà Giang 100.0

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang         973,000,000                         -                             -           30,000,000                       -                         -                         -                         -                         -          1,003,000,000 

11
558-

22/03
0.0

Vũ Văn Ngọc - Vũ Thị 

Trang tài sản trên đất 

bà Phạm Thị Thanh

 xã Trà Giang 0.0                                    -    xã Trà Giang                         -                           -          1,349,101,000                       -                         -                         -                         -           15,000,000         54,000,000        1,418,101,000 

12
559-

22/03
ONT

Vũ Văn Phúc - Vũ Thị 

Loan
 xã Trà Giang 100.0

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang         973,000,000                         -                             -           30,000,000                       -                         -                         -                         -                         -          1,003,000,000 

13

(562+63

7+638)-

22/03

ONT
Phạm Tuấn Dũng - 

Trần Thị Ngát
 xã Trà Giang 300.0

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      2,919,000,000                         -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -          2,919,000,000 

Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề

Hỗ trợ ổn định 

đời sống

Hỗ trợ chi phí di 

chuyển lắp đặt 

tài sản

Hỗ trợ tiền thuê 

nhà

 * Căn cứ biên bản kiểm đếm xác minh của Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Kiến Xương

Cụ thể:

Nơi thường trú

 Diện tích thu 

hồi theo quy 

hoạch 

 Nguồn gốc thửa đất  Bồi thường về đất 

ở

(đồng) 

TRUNG TÂM PTQĐ SỐ 02 TỈNH HƯNG YÊN CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CN PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT KV KIẾN XƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NIÊM YẾT CÔNG KHAI DỰ THẢO  PHƯƠNG ÁN VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo phương thức đối tác công tư

Địa điểm xây dựng: Xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên

* Căn cứ Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ.

* Căn cứ Quyết định số 149/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên.

 * Căn cứ Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 16/01/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên.

* Căn cứ Quyết định số 153/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Tổng tiền bồi 

thường, hỗ trợ

(đồng)

STT

Thửa 

đất/Tờ 

bản đồ 

địa 

chính

Bồi thường, hỗ trợ 

về tài sản trên đất

Cơ chế thưởng 

đối với người có 

đất nông nghiệp 

thu hồi

Tiền Bồi thường, hỗ trợ 

Cơ chế thưởng 

đối với người có 

đất ở thu hồi

Loại đất Họ Và Tên  Bồi thường về đất 

nông nghiệp

(đồng) 

 Địa chỉ thửa đất 



14
581-

22/03
ONT

Vũ Văn Lực - Lều Thị 

Hiền
 xã Trà Giang 537.8

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      5,232,794,000                         -          1,031,940,000         30,000,000                       -                         -                         -                         -                         -          6,294,734,000 

15
624-

22/03
ONT

Phạm Văn Hoành - 

Phạm Thị Thanh Vân
 xã Trà Giang 480.0

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      4,670,400,000                         -             526,941,000         30,000,000                       -                         -                         -                         -                         -          5,227,341,000 

16
625-

22/03
ONT

Phạm Văn Phòng - 

Phạm Thị Hường
 xã Trà Giang 109.8

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      1,068,354,000                         -          1,556,117,000         50,000,000                       -                         -                         -           15,000,000         54,000,000        2,743,471,000 

17
626-

22/03
ONT

Vũ Văn Bường - Phạm 

Thị Sáu
 xã Trà Giang 100.0

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang         973,000,000                         -                             -           30,000,000                       -                         -                         -                         -                         -          1,003,000,000 

18
627-

22/03
ONT

Phạm Xuân Ba - Vũ 

Thị Sim
 xã Trà Giang 100.0

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang         973,000,000                         -                             -           30,000,000                       -                         -                         -                         -                         -          1,003,000,000 

19
(09+10)-

28/03
ONT

Phạm Tiến Dũng - 

Phạm Thị Minh
 xã Trà Giang 4.8

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang           70,848,000                         -                 5,260,000           2,400,000                       -                         -                         -                         -                         -               78,508,000 

20
11-

28/03
ONT Vũ Thị Chén  xã Trà Giang 34.6

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang         510,696,000                         -             312,484,000         17,300,000                       -                         -                         -           15,000,000         54,000,000           909,480,000 

21
13-

28/03
ONT

Phạm Văn Chinh - Vũ 

Thị Hường
 xã Trà Giang 112.0

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      1,653,120,000                         -             761,462,000                       -                         -                         -                         -           15,000,000         54,000,000        2,483,582,000 

22
14-

28/03
ONT

Phạm Văn Quân - 

Phạm Thị Vóc
 xã Trà Giang 96.1

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      1,418,436,000                         -          1,052,498,000                       -                         -                         -                         -           15,000,000         54,000,000        2,539,934,000 

23
15-

28/03
ONT

Lại Ngọc Huyền - Bùi 

Thị Loạt
 xã Trà Giang 93.5

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      1,380,060,000                         -             989,199,000                       -                         -                         -                         -           15,000,000         54,000,000        2,438,259,000 

24
16-

28/03
ONT

Lại Xuân Hiếu - Phạm 

Thị Xuân
 xã Trà Giang 155.3

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      2,292,228,000                         -             926,125,000                       -                         -                         -                         -           15,000,000         54,000,000        3,287,353,000 

25
17-

28/03
ONT Vũ Văn Thuyên  xã Trà Giang 154.6

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      2,281,896,000                         -                             -                         -                         -                         -                         -                         -                         -          2,281,896,000 

26
17-

28/03
0.0

Vũ Đức Quân - Đinh 

Thị Hạt tài sản trên đất 

ông Vũ Văn Thuyên

 xã Trà Giang 0.0                                    -    xã Trà Giang                         -                           -          1,451,710,000                       -                         -                         -                         -           15,000,000         54,000,000        1,520,710,000 

27
18-

28/03
ONT

Vũ Đức Quân - Trịnh 

Thị Hạt
 xã Trà Giang 213.0

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      3,143,880,000                         -               73,248,000                       -                         -                         -                         -                         -                         -          3,217,128,000 

28
19-

28/03
ONT Hoàng Trung Đức  xã Trà Giang 96.5

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      1,424,340,000                         -          1,263,132,000                       -                         -                         -                         -           15,000,000         54,000,000        2,756,472,000 

29
797-

28/03
ONT

Nguyễn Thiên Hiến - 

Phạm Thị Doan
 xã Trà Giang 18.3

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang         270,108,000                         -                    800,000           9,150,000                       -                         -                         -                         -                         -             280,058,000 

30
798-

28/03
ONT

Nguyễn Văn Trung - 

Nguyễn Thị Duân
 xã Trà Giang 81.7

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      1,205,892,000                         -               18,244,000         30,000,000                       -                         -                         -                         -                         -          1,254,136,000 

31
801-

28/03

ONT+C

LN

Vũ Văn Chang - Phạm 

Thị Thanh Tú
 xã Trà Giang 141.2

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      1,771,200,000             2,703,000        1,123,659,000                       -                         -             5,406,000                       -           15,000,000         54,000,000        2,971,968,000 



32
802-

28/03
ONT Vũ Minh Quang  xã Trà Giang 142.5

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      1,771,200,000             2,869,000           373,734,000                       -                         -             5,738,000                       -                         -                         -          2,153,541,000 

33
803-

28/03

ONT+C

LN
Vũ Như Quỳnh  xã Trà Giang 147.8

 Đất giao cho hộ gia đình 

quản lý 
 xã Trà Giang      1,771,200,000             3,545,000             95,609,000                       -                         -             7,089,000                       -                         -                         -          1,877,443,000 

34 HL/02 0.0 Hoàng Thị Uyển  xã Trà Giang 0.0  Đất UBND xã quản lý  xã Trà Giang                         -                           -                 5,225,000                       -                         -                         -                         -                         -                         -                 5,225,000 

35 HL/01 0.0
Phạm Thế Mao - Vũ 

Thị Múi
 xã Trà Giang 0.0  Đất UBND xã quản lý  xã Trà Giang                         -                           -                 1,050,000                       -                         -                         -                         -                         -                         -                 1,050,000 

36 HL/01 0.0
Vũ Văn An - Trần Thị 

Hoàng
 xã Trà Giang 0.0  Đất UBND xã quản lý  xã Trà Giang                         -                           -                 1,500,000                       -                         -                         -                         -                         -                         -                 1,500,000 

37 HL/03 0.0
Phạm Ngọc Chấp - 

Đặng Thị Thùy
 xã Trà Giang 0.0  Đất UBND xã quản lý  xã Trà Giang                         -                           -                 1,230,000                       -                         -                         -                         -                         -                         -                 1,230,000 

38 HL/03 0.0

Phần cây cối của thôn 

trên đất UBND xã quản 

lý 

đại diện trưởng thôn bà 

Vũ Thị Hồng Tiến

 xã Trà Giang 0.0  Đất UBND xã quản lý  xã Trà Giang                         -                           -                 1,512,000                       -                         -                         -                         -                         -                         -                 1,512,000 

6471.7       17,434,239,000       67,428,097,000 Tổng

Trần Nam HảiTrương Kim Tuyển

GIÁM ĐỐC

Hoàng Xuân Hồng

Người lập Người soát


